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Kính gửi:   

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Phú Thọ, 

Nghệ An, Quảng Bình, Nam Định, thành phố Hồ 

Chí Minh; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố: Lộc 

Hà, thị xã Kỳ Anh, thành phố Hà Tĩnh. 

Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-KCL-BVĐKKA ngày 14/01/2022 của 

BVĐK thị xã Kỳ Anh về việc cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 ra viện, Sở Y tế 

Hà Tĩnh thông báo 25 trường hợp đủ điều kiện ra viện theo Quyết định số 

4689/QĐ-BYT ngày 06/10/2021 và Công văn số 11011/BYT-KCB ngày 

28/12/2021 của Bộ Y tế (danh sách kèm theo). 

Ngày ra viện: 14/01/2022. 

Đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố và Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, 

thành phố nêu trên chỉ đạo Trạm Y tế tiếp tục cách ly, theo dõi tại địa phương sau 

khi hoàn thành thời gian cách ly, điều trị theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Công an tỉnh (để biết); 
- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- BVĐK thị xã Kỳ Anh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố: 
Lộc Hà, thị xã Kỳ Anh, thành phố Hà 

Tĩnh. 

- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Chánh Thành 

 

 
 

 

 
 

 

 

  
  



DANH SÁCH 

Ca bệnh nhiễm SARS-CoV-2 khỏi bệnh, ra viện 

(Kèm theo Văn bản số 216 /SYT-NVY ngày 15/01/2022 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh) 

 

TT Họ và tên Ký hiệu 
Ngày 

sinh 

Giới 

tính 

Ngày vào 

viện 

Ngày ra 

viện 

KQXN 

PCR 

Phươn

g tiện 

Địa chỉ lưu trú sau khi ra viện Số điện 

thoại Xã Huyện Tỉnh 

1.  Hồ Văn Ngư 
BN1879628 

 
2004 Nam 08/01/2022 14/01/2022 

13/01/2022: 

Âm tính 

Xe cá 

nhân 

A Pul, Tà 

Rụt 
Đakrông 

Quảng 

Trị 
0327969703 

2.  Trần Minh Tình 
BN1780192 

 
1981 Nam 03/01/2022 14/01/2022 

13/01/2022: 

Âm tính 

Xe cá 

nhân 
P. Văn Phú 

Thành 

phố Việt 

Trì 

Phú Thọ 0987165866 

3.  Bùi Văn Pháp 
BN1842471 

 
1999 Nam 06/01/2022 14/01/2022 

13/01/2022: 

Ct 33.1 

Xe cá 

nhân 
Phù Lưu Lộc Hà Hà Tĩnh 0378972784 

4.  Lê Ngọc Anh 
BN1879595 

 
1996 Nam 08/01/2022 14/01/2022 

13/01/2022: 

Âm tính 

Xe cá 

nhân 
Kỳ Phương Kỳ Anh Hà Tĩnh 0896986432 

5.  Trần Đức Thuận 
BN1879603 

 
1979 Nam 08/01/2022 14/01/2022 

13/01/2022: 

Âm tính 

Xe cá 

nhân 
Thạch Kim Lộc Hà Hà Tĩnh 0915057779 

6.  Trần Văn Sơn 
BN1860041 

 
1981 Nam 07/01/2022 14/01/2022 

13/01/2022: 

Âm tính 

Xe cá 

nhân 
Diễn Hồng 

Diễn 

Châu 

Nghệ 

An 
0966779682 

7.  Trần Xuân Trường 
BN1860044 

 
1988 Nam 07/01/2022 14/01/2022 

13/01/2022: 

Âm tính 

Xe cá 

nhân 

Quỳnh 

Thanh 

Quỳnh 

Lưu 

Nghệ 

An 
0355020300 

8.  Ngô Đình Phước 
BN1810182 

 
2000 Nam 04/01/2022 14/01/2022 

13/01/2022: 

Âm tính 

Xe cá 

nhân 
Hưng Thủy Lệ Thủy 

Quảng 

Bình 
0869111764 

9.  Lê Văn Thịnh 
BN1842464 

 
1988 Nam 06/01/2022 14/01/2022 

13/01/2022: 

Âm tính 

Xe cá 

nhân 
Diễn Thịnh 

Diễn 

Châu 

Nghệ 

An 
096136623 

10.  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung 
BN1860046 1981 Nữ 07/01/2022 14/01/2022 

13/01/2022: 

Âm tính 

Xe cá 

nhân 
P. Đại Nài 

Thành 

phố Hà 

Tĩnh 

Hà Tĩnh 0915126852 

11.  Ngô Anh Tài BN1860043 1962 Nam 07/01/2022 14/01/2022 
13/01/2022: 

Âm tính 

Xe cá 

nhân 

P. Cửa 

Nam 

Thành 

phố 

Vinh 

Nghệ 

An 
0338544211 

12.  Biện Thị Thúy BN1860040 1983 Nữ 06/01/2022 14/01/2022 
13/01/2022: 

Âm tính 

Xe cá 

nhân 

p. Hà Huy 

Tập 

Thành 

phố Hà 

Tĩnh 

Hà Tĩnh 0973053383 

https://docs.google.com/document/d/17ueRwzIdGqYD1Wl2uC8TWVYpMTXMqqzI/edit?usp=sharing&ouid=118233687676881438683&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1IIofFI5EsqHhb2OSl4xyahly26u5z22W/edit?usp=sharing&ouid=118233687676881438683&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1fSbwLHfh0WDEvRH7Jde_yYkd0L0O139M/edit?usp=sharing&ouid=118233687676881438683&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1d3hqRjV5RJIbCzuA7b0IAK3DoH55yVwe/edit?usp=sharing&ouid=118233687676881438683&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1EnAHdkGhdHe-vRvLUzLuWjA9_VYIfn6J/edit?usp=sharing&ouid=118233687676881438683&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1nnZVDYZohvN9dfuN2AECEbzDYiaV-ogp/edit?usp=sharing&ouid=118233687676881438683&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1cZ8RBYJ8xWj8rwFxoN6Jksma9QzFym2J/edit?usp=sharing&ouid=118233687676881438683&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1bmfK9xGar8-F_x0YJyguUy4pDu75DWQf/edit?usp=sharing&ouid=118233687676881438683&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1bP-oa3W7bhJuDcKeMv4O4FzbHOszle2Z/edit?usp=sharing&ouid=118233687676881438683&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/19XDfKdihTmd09VMb4M9wwBri3Bqm2DKn/edit?usp=sharing&ouid=118233687676881438683&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1HATVTJBVi_uSmHqam8RtB0aynBNbt3l0/edit?usp=sharing&ouid=118233687676881438683&rtpof=true&sd=true


13.  Đỗ Quang Duy BN1900931 1998 Nam 08/01/2022 14/01/2022 
13/01/2022: 

Âm tính 

Xe cá 

nhân 
P. Dữu Lâu 

Thành 

phố Việt 

Trì 

Phú Thọ 0389378967 

14.  Phan Minh Nhật BN1810203 2018 Nam 04/01/2022 14/01/2022 
13/01/2022: 

Ct 31 

Xe cá 

nhân 

P. Nguyễn 

Du 

Thành 

phố Hà 

Tĩnh 

Hà Tĩnh 0984105473 

15.  Trần Thị Huế BN1810201 1989 Nữ 04/01/2022 14/01/2022 
13/01/2022: 

Âm tính 

Xe cá 

nhân 

P. Nguyễn 

Du 

Thành 

phố Hà 

Tĩnh 

Hà Tĩnh 0984105473 

16.  Trần Bá Tùng 
BN1810187 

 
2019 Nam 03/01/2022 14/01/2022 

13/01/2022: 

Âm tính 

Xe cá 

nhân 

P. Hòa 

Thạnh 
Tân Phú 

Hồ Chí 

Minh 
0786604568 

17.  Trần Thị Vinh BN1780207 1963 Nữ 03/01/2022 14/01/2022 
13/01/2022: 

Âm tính 

Xe cá 

nhân 
Thạch Kim Lộc Hà Hà Tĩnh 0786604568 

18.  
Nguyễn Trung 

Hùng 
BN1860047 1988 Nam 07/01/2022 14/01/2022 

13/01/2022: 

Âm tính 

Xe cá 

nhân 

Hà Huy 

Tập 

Thành 

phố Hà 

Tĩnh 

Hà Tĩnh 0888438688 

19.  Lê Mạnh Thìn BN1842459 1976 Nam 06/01/2022 14/01/2022 
13/01/2022: 

Âm tính 

Xe cá 

nhân 
Diễn Tháp 

Diễn 

Châu 

Nghệ 

An 
0344569949 

20.  Võ Văn Mạnh BN1900930 1987 Nam 08/01/2022 14/01/2022 
13/01/2022: 

Âm tính 

Xe cá 

nhân 
Diễn Lâm 

Diễn 

Châu 

Nghệ 

An 
0984815074 

21.  Nguyễn Minh Toàn BN1900929 1986 Nam 08/01/2022 14/01/2022 
13/01/2022: 

Âm tính 

Xe cá 

nhân 
TT Cổ Lễ 

Trực 

Ninh 

Nam 

Định 
0362441911 

22.  
Nguyễn Song 

Thịnh 
BN1842461 /2001 Nam 06/01/2022 14/01/2022 

13/01/2022: 

Âm tính 

Xe cá 

nhân 
Diễn Tháp 

Diễn 

Châu 

Nghệ 

An 
0973566571 

23.  Hoàng Văn Sơn BN1827739 1993 Nam 05/01/2022 14/01/2022 
13/01/2022: 

Âm tính 

Xe cá 

nhân 

TT Cẩm 

Xuyên 

Cẩm 

Xuyên 
Hà Tĩnh 0915853769 

24.  Trần Nhân Nam BN1842472 2003 Nam 06/01/2022 14/01/2022 
13/01/2022: 

Ct 32.7 

Xe cá 

nhân 
Thạch Mỹ Lộc Hà Hà Tĩnh 0773390106 

25.  Trần Hồng Hổ BN1860042 1986 Nam 07/01/2022 14/01/2022 
13/01/2022: 

Âm tính 

Xe cá 

nhân 
Diễn Hồng 

Diễn 

Châu 

Nghệ 

An 
0363742240 

 

Danh sách này có  25  người./.
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